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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết học kì II của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 5 – Cánh diều. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

GV cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc và trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc theo 

quy định. 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Một người hùng thầm lặng 

 Câu chuyện bắt đầu vào một ngày của tháng 12 năm 1938 tại nước Anh. Uyn-tơn quyết định bay sang 

Tiệp Khắc khi một người bạn nhờ ông tìm cách đưa những đứa trẻ Do Thái từ Pra-ha sang Anh. Vì chiến tranh 

chắc chắn sẽ nổ ra, cơ hội cho những người Do Thái trốn thoát khỏi thành phố hầu như không có, đặc biệt là 

với trẻ em. 

 Việc đưa trẻ em đi tị nạn cần rất nhiều tiền. Uyn-tơn đã cùng bạn bè đi quyên góp khắp nơi, kêu gọi 

các gia đình ở Anh nhận nuôi trẻ em Do Thái. Từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1939, Uyn-tơn tổ chức thành công 

tám chuyến tàu, đưa 669 đứa trẻ rời Pra-ha, đi qua Đức, Hà Lan,... rồi đến Luân Đôn. Ngày 1 tháng 9 năm 

1939, tất cả biên giới do phát xít Đức kiểm soát bị đóng cửa, Uyn-tơn đành kết thúc hoạt động giải cứu. 

 Sau này, Uyn-tơn còn làm việc trong hội từ thiện hỗ trợ người già và ông nhận được nhiều khen thưởng 

về công việc đó. Nhưng việc giải cứu 669 đứa trẻ năm xưa ông chưa một lần kể với ai. 

 50 năm sau, vợ ông vô tình tìm thấy cuốn sổ ghi thông tin về những đứa trẻ ấy. Bà đã đưa cuốn sổ cho 

một nhà sử học. Thế là câu chuyện về tình thương, lòng dũng cảm của Uyn-tơn mới được mọi người biết đến. 

 Năm 1988, một hãng truyền thông đã làm chương trình về Uyn-tơn. Khi người dẫn chương trình hỏi: 

“Trong số những người ngồi đây, ai đã được Uyn-tơn cứu sống?”, cả hội trường đứng lên. Uyn-tơn nghẹn 

ngào, xúc động. Mọi người ở đó đều khóc. Họ luôn ghi nhớ trong tim người đã mang lại sự sống lần thứ hai 

cho họ, giúp họ thoát khỏi cuộc chiến tranh tàn khốc năm nào. 

 Năm 2015, Uyn-tơn qua đời, hưởng thọ 106 tuổi. Người dân Tiệp Khắc đã dựng tượng ông trên sân 

ga thành phố Pra-ha. Họ coi ông như một người hùng thầm lặng đáng kính. 

(Theo Hà Tiến) 



 

 

 

 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Uyn-tơn bay sang đâu để giải cứu trẻ em Do Thái? 

A. Đức. 

B. Anh. 

C. Hà Lan. 

D. Tiệp Khắc. 

Câu 2. Sau khi giải cứu trẻ em, Uyn-tơn làm công việc gì? 

A. Làm việc trong hội từ thiện hỗ trợ người già. 

B. Làm việc trong hội từ thiện hỗ trợ trẻ em. 

C. Làm việc trong hội từ thiện hỗ trợ người Do Thái. 

D. Làm việc trong hội từ thiện hỗ trợ người tị nạn. 

Câu 3. Những giọt nước mắt trong cuộc gặp gỡ giữa ông Uyn-tơn với “những đứa trẻ năm xưa” được ông 

cứu sống thể hiện điều gì? 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Câu 4. Người dân Tiệp Khắc đã làm gì để bày tỏ lòng biết ơn với Uyn-tơn khi ông qua đời? 

A. Viết sách kể lại câu chuyện của ông. 

B. Dựng tượng ông trên sân ga ở Pra-ha. 

C. Đặt tên một trường học theo tên ông. 

D. Làm phim về ông. 

Câu 5. Em hãy nêu ý nghĩa của câu chuyện. 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Câu 6. Gạch chân dưới từ được lặp lại để liên kết câu: 

a. Mới sớm tinh mơ, chú gà trống đã chạy tót ra giữa sân. Chú vươn mình, dang đôi cánh to, khỏe như hai chiếc 

quạt, vỗ phành phạch. Chú rướn cổ lên gáy "o...o” vang cả xóm. Chú chạy di chạy lại quanh sân, đôi đùi mập 

mạp, chắc nịch. 

b. Thoắt cái, lác đác lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu. Thoắt cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên 

những cành đào, lê, mận. Thoắt cái, gió xuân hây hẩy nồng nàn trên bông hoa lay ơn màu đen nhung huyền bí. 

Câu 7. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: 

(hòa thuận, hòa nhập, hòa đồng, thanh bình) 

a. Cuộc sống nơi thôn quê thật ………………………………. . 

b. Nam dễ …………………………… với các bạn trong môi trường học mới. 

c. Anh em trong một nhà cần phải ………………………………… . 



 

 

 

 

Câu 8. Trong câu sau, từ "mặt" có nghĩa gì? Từ này được dùng theo nghĩa chuyển hay nghĩa gốc? Vì sao? 

Nước chảy xiết, mặt sông đầy những cây gỗ trôi băng băng. 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 9. Viết tiếp để tạo câu ghép: 

a. Mặc dù trời rất lạnh nhưng ......................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

b. Vì Hoa tốt bụng và hay giúp đỡ bạn bè  ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 10. Em hãy đặt 1-2 câu nói về một người hùng trong lòng em có sử dụng kết từ. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

B. Kiểm tra viết 

Đề bài: Viết bài văn kể lại một câu chuyện về một người tài năng, đức độ mà em biết. 

-------- Hết -------- 

 


